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BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
                   Bình Định, ngày       tháng  4  năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn 

 gói thầu: “Tháo, dỡ, vận chuyển, lắp đặt, tài sản, trang thiết bị y tế năm 2023”. 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN  

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội 

khoá XIII; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng 

dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ Qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu 

tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước  để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC 

ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp;   

Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ -UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành qui định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bình Định; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh 

Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ 

chức, đơn vị quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc hợp nhất Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, trực thuộc Sở 

Y tế;  Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 



Bình Định Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 

viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định; 

 Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14 tháng 4 năm 2023 giữa 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định và  Công ty TNHH 

Kiến Tạo; 

 Căn cứ Tờ trình ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Tổ mua sắm về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn gói thầu 

“Tháo, dỡ, vận chuyển, lắp đặt, tài sản, trang thiết bị y tế năm 2023”; 

 Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tháo, dỡ, 

vận chuyển, lắp đặt, tài sản, trang thiết bị y tế năm 2023” ngày 17  tháng 4  năm 

2023 của Tổ thẩm định; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - hành chính, Trưởng khoa dược- 

Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút 

gọn gói thầu “Tháo, dỡ, vận chuyển, lắp đặt, tài sản, trang thiết bị y tế năm 

2023”cho Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, cụ thể như sau: 

(có phụ lục kèm theo). 

 1.1 Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo. 

          Địa chỉ: 41 Xuân Thuỷ, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

1.2 Tổng giá trị gói thầu: 143.290.000 đồng 

      ( Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn.) 

1.3 Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói. 

 1.4 Thời gian thực hiện hợp đồng:  30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

 1.5 Nguồn vốn thực hiện:  Ngân sách tỉnh năm 2023 

    

Điều 2. Giao Tổ mua sắm, phòng Tài chính kế toán, khoa Dược, vật tư thiết bị 

y tế chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với 

đơn vị trúng thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng khoa Dược - vật tư thiết bị y 

tế, nhà thầu trúng thầu, các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./.    

        GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như  điều 3; 

- Lãnh đạo BV;         

- Lưu: VT, TMS, Dược-VT,TBYT,TC-KT.        

 

                  Lê Phước Nin 

 

 

 

 



Phụ lục kèm theo Quyết định số:     /QĐ-BVYHCT-PHCN  ngày     tháng 4 năm 

2003 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn gói thầu: 

“Tháo, dỡ, vận chuyển, lắp đặt, tài sản, trang thiết bị y tế năm 2023” 

 

STT DANH MỤC DỊCH VỤ MÔ TẢ DỊCH VỤ ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

VNĐ 
THÀNH TIỀN 

1 CPU Vận chuyển Cái 21  19.500   409.500  

2 Màn hình vi tính Vận chuyển Cái 21  19.500   409.500  

3 Máy in Canon 2900 Vận chuyển Cái 11  19.500   214.500  

4 Máy in HP (in 2 mặt) Vận chuyển Cái 4  19.500   78.000  

5 Máy tính xách tay Vận chuyển Cái 1  19.500   19.500  

6 Máy điều hòa Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1  298.000   298.000  

7 Nồi hấp 10 lít 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 198.000   198.000  

8 Nồi hấp 50 lít 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 298.000   298.000  

9 Tủ sấy tiệt trùng 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 298.000   298.000  

10 
Máy ly tâm máu - 

Microhematocrit 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 248.000   248.000  

11 Bếp sắc thuốc BDF-EFA 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 145.000   145.000  

12 
Máy phân tích nước tiểu 

10 thông số 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 298.000   298.000  

13 
Máy phân tích huyết học 

tự động 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 145.000   145.000  

14 Bộ đèn cực tím tiệt trùng 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Bộ 1 

 298.000   298.000  

15 Bộ đèn cực tím tiệt trùng 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Bộ 1 

 298.000   298.000  

16 Máy X -Quang Vận chuyển Cái 1  1.980.000   1.980.000  

17 Máy điện tim 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 498.000   498.000  

18 Máy giặt TOSIBA Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1 
 998.000   998.000  

19 Tivi Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2 
 998.000   1.996.000  

20 Máy siêu âm điều trị 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

21 
Bộ kéo nắn cột sống 

Model TM-300-2F 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Bộ 1 

 2.995.000   2.995.000  

22 Máy điện trường cao áp 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

23 Máy điện từ trường 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

24 
La de bán dẫn hồng ngoại 

M396 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

25 Máy khí dung siêu âm 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 498.000   498.000  

26 Máy sóng ngắn điều trị 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

27 Máy điện xung 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  



28 

Thiết bị tập phục hồi chức 

năng dang khép đùi 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

29 

Thiết bị tập phục hồi chức 

năng khớp háng 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

30 

Thiết bị tập phục hồi chức 

năng nhóm cơ khớp gối 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

31 

Thiết bị tập phục hồi chức 

năng nhóm cơ thân và bả 

vai (DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

32 

Thiết bị tập phục hồi chức 

năng nhóm cơ vùng thân 

giữa (DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

33 

Thiết bị tập phục hồi chức 

năng nhóm cơ vùng thân 

trên (DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

34 
Máy điện xung trị liệu 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

35 
Máy kéo dãn cột sống 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 2.980.000   2.980.000  

36 
Máy siêu âm điều trị 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

37 
Máy điện trị liệu kết hợp 

siêu âm (DA IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

38 

Bộ bàn tập hoạt động trị 

liệu bệnh nhân lớn (DA 

IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Bộ 2 

 1.498.000   2.996.000  

39 

Cầu thang tập đi cho 

người khuyết tật vận động 

chữ L (DA IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

40 
Ghế tập cơ đùi sắt cho 

người khuyết tật (DA IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 2 

 1.498.000   2.996.000  

41 
Giàn tập cơ cánh tay cho 

người khuyết tật (DA IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

42 

Giường xiên quay tập 

đứng bệnh nhân lớn (DA 

IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

43 

Khung quay tập khớp vai 

cho người khuyết tật vận 

động (DA IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 3 

 1.498.000   4.494.000  

44 

Khung tập đi song song 

cho người khuyết tật vận 

động (DA IC) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

45 Máy siêu âm đen trắng 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.998.000   1.998.000  

46 
Giàn kéo trợ giúp tay + 

kéo cổ gắn tường - PHCN 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

47 
Ghế tập mạnh tay - chân - 

PHCN 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

48 
Thanh song song tập đi - 

PHCN 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 2 

 1.498.000   2.996.000  

49 

Khung tập đi có chỉnh 

(nhôm) cho người khuyết 

tật 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 2 

 1.498.000   2.996.000  

50 
Gương soi sửa dáng đi - 

PHCN 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 1.498.000   1.498.000  

51 Máy photocopy Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1  498.000   498.000  

52 Quạt trần Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 4  148.000   592.000  



53 Quạt tường Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 26  99.000   2.574.000  

54 Quạt chân có đế TQ Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2  49.500   99.000  

55 Loa thùng Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2  49.500   99.000  

56 Bình chữa cháy Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 4  9.500   38.000  

57 
Kệ đựng hồ sơ lưu trữ 2m 

x 1,8mx 0,4m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 4 

 298.000   1.192.000  

58 
Kệ sắt để hồ sơ 1m x 1,8m 

x 0,45 m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1 

 198.000   198.000  

59 
Kệ đựng hồ sơ bệnh án 2m 

x 1,9m x 0,25m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2 

 198.000   396.000  

60 
Kệ đựng thuốc 3m x 2m x 

0,4 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1 

 398.000   398.000  

61 
Kệ đựng thuốc 2m x 1,3m 

x 0,4 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2 

 198.000   396.000  

62 Tủ hồ sơ Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2  198.000   396.000  

63 Tủ hồ sơ Hòa Phát Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 2  198.000   396.000  

64 Bục nói chuyện Vận chuyển Cái 1  498.000   498.000  

65 Ảnh Bác Vận chuyển Cái 1  498.000   498.000  

66 Bục để ảnh Bác Vận chuyển Cái 1  498.000   498.000  

67 Bộ âm ly Vận chuyển Cái 1  99.500   99.500  

68 Thùng đẩy rác Vận chuyển Cái 1  9.500   9.500  

69 
Tủ sắt đựng tài liệu 1,2m x 

2m x 0,4 m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 3 

 398.000   1.194.000  

70 
Tủ sắt đựng tài liệu 1m x 

1,8m x 0,45 m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 3 

 198.000   594.000  

71 
Tủ gỗ đựng tài liệu 1m x 

1,8m x 0,4 m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1 

 179.500   179.500  

72 
Tủ Inox đựng thuốc 1,6m 

x 0,8mx 0,4m 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 5 

 179.500   897.500  

73 
Tủ đựng hóa chất xét 

nghiệm 
Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1 

 149.000   149.000  

74 
Bàn hội trường (2m x 0,5 

m x 75cm) 
Vận chuyển Cái 15 

 99.000   1.485.000  

75 

Bộ bàn ghế họp, tiếp 

khách (gồm bàn và 06 

ghế) 

Vận chuyển Cái 3 

 298.000   894.000  

76 
Bàn để máy vi tính (60 x 

1,2 m) 
Vận chuyển Cái 12 

 49.500   594.000  

77 
Bàn nhân viên OD 1200D 

(70 x 1,2m) 
Vận chuyển Cái 4 

 49.500   198.000  

78 Ghế xoay Hòa phát Vận chuyển Cái 9  9.500   85.500  

79 

Bộ bàn hợp giao ban Hòa 

Phát HP2010 gồm bàn 

(1,2m x 2m) và 10 ghế 

Vận chuyển Bộ 1 

 498.000   498.000  

80 
Bộ bàn ghế salon gỗ 

hương 
Vận chuyển Bộ 1 

 498.000   498.000  

81 

Bộ bàn ghế họp, tiếp 

khách (1 bàn 1mx 2,3m , 

20 ghế) 

Vận chuyển Bộ 1 

 498.000   498.000  

82 
Bàn họp CT 2010H7 (1m8 

x 1m) 
Vận chuyển Cái 3 

 198.000   594.000  

83 Ghế dựu gỗ Vận chuyển Cái 66  9.500   627.000  

84 Ghế dựa xếp inox Vận chuyển Cái 8 
 9.500   76.000  

85 Micro Vận chuyển Cái 2 
 9.500   19.000  



86 Cân 100kg 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 29.500   29.500  

87 
Giường gỗ tập vật lý trị 

liệu ( 2m x 0,9m) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 8 

 99.000   792.000  

88 
Giường bệnh đa năng 

(DADHNTB) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 5 

 99.000   495.000  

89 Giường Inox 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 75 

 99.000   7.425.000  

90 Tủ đầu giường Inox 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 55 

 49.500   2.722.500  

91 
Tủ đầu giường nhựa (hàng 

DA) 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 5 

 29.500   147.500  

92 
Xe đạp tập tại chỗ/ 

Exercise bike 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 3 

 49.500   148.500  

93 
Khung tập đi cho người 

lớn khuyết tật 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 4 

 69.500   278.000  

94 
Ghế ngồi kéo cổ cho 

người khuyết tật 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 1 

 99.500   99.500  

95 
Xe lăn tiêu chuẩn Inox 

size 18" 

Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 3 

 29.500   88.500  

96 Xe tiêm (xe đẩy) 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 5 

 29.500   147.500  

97 Bình oxy 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 5 

 9.500   47.500  

98 Ghế xét nghiệm 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 2 

 9.500   19.000  

99 Nệm 
Vận chuyển, tháo dỡ, lắp 

đăt. 
Cái 25 

 9.500   237.500  

100 Ghế đá Vận chuyển Cái 20 
 49.000   980.000  

101 
Thùng tài liệu  60 x 40 x 

40 
Vận chuyển Cái 6 

 39.000   234.000  

102 
Hộp đựng vật sắc nhọn 

(1,5 lít) 
Vận chuyển Cái 20 

 4.500   90.000  

103 
Thùng nhựa đựng chất 

thải TT 20 lít 
Vận chuyển Cái 9 

 9.000   81.000  

104 
Thùng nhựa đựng chất 

thải tái chế 20 lít 
Vận chuyển Cái 9 

 9.000   81.000  

105 
Thùng nhựa đựng chất 

thải LN 20 lít 
Vận chuyển Cái 3 

 14.000   42.000  

106 
Thùng nhựa đựng chất 

thảiTT 240 lít 
Vận chuyển Cái 2 

 298.000   596.000  

107 
Thùng nhựa đựng chất 

thải LN 240 lít 
Vận chuyển Cái 1 

 298.000   298.000  

108 Trụ đèn cao áp 8m Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 1 
 1.998.000   1.998.000  

109 Trụ đèn công viên 3m Vận chuyển, tháo dỡ. Cái 8 

 1.498.000   11.984.000  

110 
Bao tải  tài liệu, HSBA, đồ 

vải, vật tư y tế 
Vận chuyển Cái 202 

 99.000   19.998.000  

111 
Thùng tài liệu (KT 60 x 50 

x 40) 
Vận chuyển Cái 37 

 99.000   3.663.000  

112 
Thùng thuốc (KT50 x 30 x 

20) 
Vận chuyển Cái 20 

 79.000   1.580.000  

 
Tổng cộng 112 mục 

 
143.290.000 
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